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THUYẾT TRÌNH 

Về việc ban hành Thông tư hướng dẫn thủ tục thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc trợ giúp pháp lý 

Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường

I. Sự cần thiết ban hành Thông tư liên tịch
Ngày 25/9/2008, liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP (Thông tư liên tịch số 81) hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước. Thông tư đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc xác định cơ chế tài chính bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý được duy trì và phát triển trong những năm qua. Sau hơn 4 năm thực hiện Thông tư liên tịch đã bộc lộ một số bất cập về mục chi và mức chi do biến động giá cả và phát sinh các nhiệm vụ mới. Để kịp thời khắc phục những bất cập đó, ngày 30/11/2012, liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP (Thông tư liên tịch số 209), có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2013 thay thế Thông tư liên tịch số 81. Tuy nhiên, theo đề nghị của Bộ Tài chính, để thuận lợi cho việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước thì phần hướng dẫn về thời gian làm việc của cộng tác viên, thủ tục thanh toán, hồ sơ thanh toán nên được ban hành ở một văn bản riêng. Thông tư liên tịch số 209 đã quy định Bộ Tư pháp ban hành văn bản quy định cụ thể về thời gian làm việc của cộng tác viên để được thanh toán chế độ bồi dưỡng (thời gian tham gia tố tụng, thời gian tham gia đại diện ngoài tố tụng, thời gian tham gia tư vấn pháp luật); hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc trợ giúp pháp lý. Vì vậy, việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc trợ giúp pháp lý là rất cần thiết để kịp thời hướng dẫn các Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện chế độ chi trả thù lao cho cộng tác viên, Trợ giúp viên pháp lý.
II. Những quan điểm chỉ đạo xây dựng Thông tư

1. Quy định về thời gian thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cần bám sát quy định tại Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.
2. Đơn giản hoá tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý. 

3. Việc xác định thời gian làm việc của từng loại vụ việc trợ giúp pháp lý cần bao quát hết thời gian cộng tác viên, Trợ giúp viên pháp lý sử dụng để thực hiện vụ việc, bảo đảm quyền lợi của người thực hiện trợ giúp pháp lý.
4. Thông tư liên tịch cần khắc phục những bất cập của Thông tư liên tịch số 81 về đối tượng điều chỉnh, thực tiễn trợ giúp pháp lý.
III. Những nội dung cơ bản của Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 10 Điều.
Điều 1 quy định đối tượng và phạm vi áp dụng của Thông tư.
Điều 2 quy định về thời gian tư vấn pháp luật. Điều này quy định hai cách tính thời gian khác nhau đối với vụ việc tư vấn đơn giản và phức tạp, cụ thể là:
1. Thời gian tư vấn pháp luật đối với vụ việc đơn giản: được xác định theo lịch làm việc của Trung tâm và Chi nhánh, có xác nhận của người được tư vấn.
2. Thời gian tư vấn pháp luật đối với vụ việc phức tạp:

a) Thời gian gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với người được trợ giúp pháp lý;

b) Thời gian nghiên cứu yêu cầu tư vấn của người được trợ giúp pháp lý; thời gian xem xét, xác minh vụ việc; thời gian thu thập, nghiên cứu, đánh giá chứng cứ; tra cứu văn bản, tài liệu pháp luật; thời gian soạn thảo Phiếu thực hiện tư vấn pháp luật hoặc văn bản tư vấn: được xác định căn cứ theo văn bản thoả thuận với Trung tâm và Chi nhánh tuỳ theo tính chất phức tạp của từng vụ việc.
Điều 3 quy định thời gian và căn cứ xác định thời gian tham gia tố tụng giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý. Nội dung Điều này đã bổ sung thời gian làm thủ tục tham gia tố tụng. Cụ thể là:
 Thời gian làm thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa, giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự (đối với vụ việc tham gia tố tụng hình sự), giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (đối với vụ việc tham gia tố tụng dân sự, hành chính).

Thông tư liên tịch số 81 mới chỉ quy định về thời gian tham gia tố tụng hình sự mà chưa liệt kê thời gian tham gia tố tụng dân sự. Do đó, Dự thảo Thông tư đã bổ sung và phân tách thời gian gặp nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (đối với việc tham gia tố tụng hình sự); nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (đối với việc tham gia tố tụng dân sự); người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (đối với việc tham gia tố tụng hành chính).
Ngoài ra, tại Điều này cũng bổ sung thời gian như thời gian đại diện; gặp thân nhân của người bị hại; thời gian xem xét hiện trường, tham gia hoà giải...; thời gian chuẩn bị bản luận cứ để bảo đảm quyền lợi cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.
Điều 4 quy định về thời gian tham gia đại diện ngoài tố tụng.
Điều 5 quy định hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc tư vấn pháp luật. 
Điều 6 quy định hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc tham gia tố tụng.
Điều 7 quy định hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc đại diện ngoài tố tụng.
Điều 8 quy định hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc hoà giải. Trong thực tế có một số trường hợp hoà giải một bên đương sự không ký nhận vào biên bản hoà giải, do vậy, dự thảo Thông tư đã quy định "Nếu một bên đương sự không đồng ý ký xác nhận thì người thực hiện trợ giúp pháp lý nêu rõ lý do trong biên bản"  để làm cơ sở thanh toán thù lao cho cộng tác viên.
Điều 9 quy định về thủ tục đề nghị thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc trợ giúp pháp lý 

Đây là quy định mới so với Thông tư liên tịch số 81.
1. Sau khi hoàn thành vụ việc trợ giúp pháp lý Luật sư cộng tác viên và Trợ giúp viên pháp lý lập Bảng kê thời gian thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (ban hành kèm theo Thông tư này) và hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc trợ giúp pháp lý nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc Chi nhánh.
Các giấy tờ, tài liệu lập hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư này phải là bản chính.
2. Trong thời hạn năm (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định tại Thông tư này, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có trách nhiệm thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc cho cộng tác viên trợ giúp pháp lý và Trợ giúp viên pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Điều 10 về điều khoản thi hành.
IV. Quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Trợ giúp pháp lý đã xây dựng Dự thảo Thông tư và gửi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tư pháp góp ý (cùng với Dự thảo thay thế Thông tư liên tịch số 81). Đến nay, đã có 05 đơn vị thuộc Bộ và 46 Sở Tư pháp gửi văn bản góp ý đối với Dự thảo Thông tư. Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến 20 Trung tâm trợ giúp pháp lý đối với Dự thảo Thông tư. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Cục Trợ giúp pháp lý đã chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Thông tư.
V. Một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau

1. Về Phiếu đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 
Ý kiến thứ nhất cho rằng khoản 12 Điều 1 Nghị định số 14 ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (Nghị định số 14) quy định "Mức bồi dưỡng theo vụ việc trợ giúp pháp lý cho cộng tác viên được xây dựng căn cứ vào chất lượng nội dung trợ giúp pháp lý, thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý, tính chất phức tạp của vụ việc trợ giúp pháp lý, hình thức thể hiện kết quả trợ giúp pháp lý, hình thức trợ giúp pháp lý.
Trong trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng thì mức bồi dưỡng được trả cho cộng tác viên là 0,2 mức lương tối thiểu/01 ngày làm việc của cộng tác viên."
Mặt khác, theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013) thì một trong những mục đích của việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý là để quyết định mức chi trả tiền bồi dưỡng cho cộng tác viên và phụ cấp cho Trợ giúp viên pháp lý. Do đó, trong hồ sơ đề nghị thanh toán các vụ việc trợ giúp pháp lý theo tất cả các hình thức bắt buộc phải có phiếu đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Ý kiến thứ hai cho rằng theo quy định tại Nghị định số 14 thì chế độ bồi dưỡng theo ngày làm việc được áp dụng đối với các vụ việc trợ giúp pháp lý do cộng tác viên thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và  "Trong trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng thì mức bồi dưỡng được trả cho cộng tác viên là 0,2 mức lương tối thiểu/01 ngày làm việc của cộng tác viên.". Như vậy, việc trả tiền bồi dưỡng cho vụ việc tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng chỉ căn cứ vào thời gian làm việc của cộng tác viên mà phụ thuộc vào việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
Cân nhắc hai ý kiến nêu trên, Cục Trợ giúp pháp lý đã xây dựng Dự thảo theo ý kiến thứ hai, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 14 cũng như tinh thần cải cách thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho người đề nghị thanh toán.
2. Về quy định thủ tục thanh toán đối với vụ việc trợ giúp pháp lý theo hình thức trợ giúp pháp lý khác

Ý kiến thứ nhất cho rằng Dự thảo Thông tư cần quy định thủ tục thanh toán thù lao đối với việc thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức trợ giúp pháp lý khác như thực hiện những công việc liên quan đến thủ tục hành chính, khiếu nại và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm chi trả thù lao cho tất cả các công việc mà cộng tác viên, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện.
Ý kiến thứ hai cho rằng Dự thảo Thông tư không cần thiết phải quy định về thủ tục thanh toán đối với việc thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức trợ giúp pháp lý khác bởi hai lý do:
 Thứ nhất, hình thức trợ giúp pháp lý khác phổ biến nhất là hoà giải thì về mức chi đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 209 và thủ tục thanh toán đã  được quy định tại Dự thảo Thông tư này. Các công việc khác như thực hiện những việc liên quan đến thủ tục hành chính, khiếu nại, phô tô tài liệu,… (nếu có phát sinh) thì sẽ chi trả theo chế độ công tác phí hoặc chi phí hành chính.
Thứ hai, thực tế qua 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 81, các đơn vị thực hiện tại địa phương không có vướng mắc gì về vấn đề này và không đề nghị bổ sung vào Thông tư liên tịch số 209 cũng như Dự thảo Thông tư này.
Cục Trợ giúp pháp lý đã nghiên cứu và thể hiện theo ý kiến thứ hai.
Trên đây là Thuyết trình của Cục Trợ giúp pháp lý về việc xây dựng Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng báo cáo Bộ trưởng cho ý kiến chỉ đạo./.
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